
- Lớp học được tổ chức 5 ngày một tuần, 4 giờ mỗi ngày, tổng cộng 200 giờ mỗi học kỳ.
- Đối với Ngữ pháp/Nói, Nghe/Đọc và Viết, mỗi ngày đều được giáo viên tận tâm giảng 

dạy một cách có hệ thống.
- Lớp học đặc biệt vào tiết 3 và tiết 4 thứ Sáu hàng tuần.

I. Thời gian và Cấu rúc lớp học   

- Đăng ký trực tuyến: Đăng nhập vào trang web của Viện Ngôn ngữ quốc tế Sookmyung và 
đăng ký trực tuyến. Tất cả các tài liệu phải dưới dạng tệp đính kèm khi đăng ký trực tuyến.

Lớp 
buổi 
sáng 

/ 
Lớp 
buổi 

chiều

Tiết học

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Thời gian

9:10~10:00 / 
14:00~14:50

10:10~11:00 / 
15:00~15:50

11:10~12:00/ 
16:00~16:50

12:10~13:00 / 
17:00~17:50

Tổng số giờ

200 1-6

Trình độLớp học

Ngữ pháp/Nói

Nghe/Đọc

Viết

- Khóa học tiếng Hàn

* Vui lòng chuẩn bị đầy đủ các tài liệu 
cần thiết trước ngày nộp đơn.

* Lịch đăng ký có thể được thay đổi 
hoặc bổ sung.

* Vui lòng tham khảo trang web để 
biết lịch đăng ký chi tiết.

II. Lịch đăng ký

III. Cách đăng ký

SOOKMYUNG 
GLOBAL LANGUAGE
INSTITUTE
Korean Language Program

Viện Ngôn ngữ quốc tế Sookmyung là học viện ngôn ngữ liên kết với Đại học 
nữ Sookmyung và tự hào có những giảng viên chuyên nghiệp bao gồm các 
thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc. Viện ngôn ngữ 
của chúng tôi vận hành theo hệ thống giáo viên chủ nhiệm, trong đó cung 
cấp sự hướng dẫn chi tiết và sự quan tâm tận tình đối với từng học viên, 
nhằm xây dựng môi trường lớp học như là một gia đình. Chúng tôi luôn đề 
cao việc học tập của học viên và đảm bảo quá trình học tập và phát triển sẽ 

diễn ra một cách vui vẻ và hiệu quả. Ngoài ra, các lớp học trải nghiệm 
vănhóa đặc biệt dành cho những học viên muốn tìm hiểu về Làn sóng văn 
hoá Hàn Quốc cũng được tổ chức đều đặn. Học viên có thể trải nghiệm 
nhiều khía cạnh khác nhau của Hàn Quốc, từ các địa điểm truyền thống, 
địa danh lịch sử như Insa-dong, Namsan, Làng Hanok, Cung điện 
Gyeongbokgung và Chợ Dongdaemun đến những địa điểm trẻ trung, 
năng động như Hongdae, Itaewon, Gangnam và Jongno. 

Chơi ngay khi 
đăng ký online

Ngắn hạn

Mùa 
Xuân

Chính quy

Ngắn hạn

Chính quy

Ngắn hạn

Chính quy

Ngắn hạn

Chính quy

Lịch nhập học Các giai đoạn
Hạn cuối nộp hồ sơ

Người xin thị 
thực D�

Những người không nộp 
đơn xin thị thực D�

Mùa 
Hè

Mùa 
Thu

Mùa 
Đông

Kiểm tra 
đầu vào

2026. 12. 1. ~ 2026. 12. 21.

2026. 3. 3. ~ 2026.5. 13.

2026. 3. 3. ~ 2026. 3. 23.

2026. 6. 1. ~ 2026 8. 10.

2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 22.

2026. 9. 1. ~ 2026. 11. 13.

2026. 9. 1. ~ 2026. 9. 21.

2026. 12. 1. ~ 2027. 2. 12.

2026.2.13.

2026.5.20.

2026.8.14.

2026.11.18. 

2025.12.26.~
2026.1.2.

2026.1.23.~2026.1.30

2026.4.24.~2026.5.1.

2026.7.17.~2026.7.24.

2026.3.27.~
2026.4.3.

2026.6.12.~
2026.6.22.

2026.9.11.~
2026.9.18.

2026.10.23.~2026.10.30.



Tài liệu bắt 
buộc

Tài liệu tùy chọn
(Chỉ dành cho thí sinh xin 

visa D�)

1) Đơn xin nhập học
2) Kế hoạch học tập
3) Ảnh thẻ
4) Bằng tốt nghiệp/Bảng điểm
5) Bản sao hộ chiếu 

6)Bản sao Chứng minh thư người nước ngoài 
(đối với thí sinh có Chứng minh thư người nước ngoài)
7) Phí ứng tuyển
8) Giấy chứng nhận khám lao phổi
9) Giấy đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1) Giấy xác nhận sao kê tài khoản ngân hàng
2) Thư bảo lãnh của người Hàn Quốc

- Trang web:  http://lingua.sookmyung.ac.kr
- Email : linguaexpress@sookmyug.ac.kr
- Di động:  +82 2-710-9164 
- Địa chỉ: #206 Continuing  Education Building, 100, Cheongpa-ro 47-gil, 

Yongsan-gu, Seoul

V. Học phí
* Lớp Chuẩn bị cho TOPIK: Sinh viên trao 

đổi, sinh viên đại học và sinh viên khóa học 
tiếng Hàn của Đại học Nữ sinh Sookmyung 
được giảm 20% học phí.

*Học phí
/học kỳ
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Phí đăng ký
(Thanh toán từ 

đầu một lần)
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Tổng học phí
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Khóa học 

Khóa học Chính quy

Khóa học Ngắn hạn

Lớp Chuẩn bị cho TOPIK

IV. Hồ sơ đăng ký

IX. Những thắc mắc khi đăng ký

VII. Chương trình Cấp bằng

VI. Chế độ học bổng (chỉ dành cho 
một nửa khóa học tiếng Hàn chính quy)

VIII. Thông tin liên hệ đăng 
ký chương trình Cấp bằng

- Cấp học bổng (30% học phí cho học kỳ đầu) khi hoàn thành khóa học tiếng Hàn cấp 4 trở lên tại Viện Ngôn ngữ quốc tế Sookmyung.
- Sinh viên có thể nộp đơn vào đại học khi hoàn thành khóa học tiếng Hàn cấp 3 trở lên tại và nộp đơn vào cao học khi hoàn thành khóa học 

tiếng Hàn cấp 4 trở lên tại Viện Ngôn ngữ quốc tế Sookmyung.

- Trang chủ: http://e.sookmyung.ac.kr
- E-mail: admission@sookmyung.ac.kr

- Liên lạc:  Đại học - +82-2-710-9813
  Cao học - +82-2-2077-7323

- Lịch đăng ký(chương trình học vị)

Các giai đoạn

Thời gian đăng ký online

Thời gian nộp hồ sơ

Phỏng vấn/ Xét duyệt hồ sơ

Thông báo trúng tuyển

Đăng ký nhập học 

Khai giảng 

Lịch đăng ký học kỳ
mùa thu

Tháng � / Tháng � / Tháng �

Tháng � / Tháng � / Tháng �

Tháng � / Tháng � / Tháng �

Tháng � / Tháng � / Tháng �

Tháng �

Ngày � tháng �

Lịch đăng ký học kỳ 
mùa xuân

Tháng � / Tháng �� / Tháng �

 Tháng �� / Tháng �� / Tháng �

Tháng �� / Tháng �� / Tháng �

Tháng �� / Tháng �� / Tháng �

Tháng �

Ngày � tháng �

Trang web  Instagram Facebook địa chỉ

học bổng tham dự

học bổng thành tích

- Trường hợp thỏa mãn cả hai điều kiện học bổng cùng một lúc thì sẽ được giảm giá tối đa ���.��� won.
- Trường hợp áp dụng điều kiện giảm học phí thì không áp dụng cho học bổng bổ sung.

Trường hợp thành tích học tập của học kỳ trước là 70 điểm trở lên và tỷ lệ tham dự là 100% mà không bị trễ học, học phí sẽ được 
giảm giá 100.000 won khi đăng ký học kỳ tới.

Học phí sẽ được giảm 200.000 won cho học sinh đạt điểm cao nhất trong lớp học trước đó khi đăng ký học kỳ tới.
(Tuy nhiên, điểm danh từ 80% trở lên, điểm số từ 80 trở lên, lớp 7 trở lên)


